Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
(Danh sách chỉ định tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2018)
	STT
	Tên cơ sở 

kiểm nghiệm
	Địa chỉ
	Mã số

kiểm nghiệm

	1
	Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
	Số 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 02439.433.840
	04/2017/BCT-KNTP

	2
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3,   Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02839.316.323
	03/2017/BCT-KNTP

	3
	Trung tâm dịch vụ Phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 
	Số 02 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02838.295.087
	01/2017/BCT-KNTP

	
	
	F6-67, F2-68 đường số 6, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.918.217
	

	4
	Công ty SGS Việt Nam TNHH
	Số 119 - 121 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02839.351.920
	02/2017/BCT-KNTP

	5
	Trung tâm Y tế Dự phòng Quảng Ninh
	Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.825.449
	06/2016/BCT-KNTP

	6
	Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia thuộc Viện Công nghiệp thực phẩm
	Số 301, Nguyễn Trãi, Phường Thanh XuânTrung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02438.582.752
	05/2017/BCT-KNTP

	7
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất      lượng 1
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 02438.361.399
	07/2017/BCT-KNTP

	8
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất      lượng 2
	Số 02 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.833.009
	01/2018/BCT-KNTP



	9
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất      lượng 3
	Số 49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 02838.294.274
	06/2017/BCT-KNTP

	10
	Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội
	70 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02437.730.178
	08/2017/BCT-KNTP

	11
	Trung tâm Phân tích công nghệ cao Hoàn Vũ thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ
	Số 215 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839.641.905
	09/2017/BCT-KNTP


